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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO 
THÔNG TƯ VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU NỘP CHI PHÍ THỰC TẾ, THỰC HIỆN TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC BIỂU MẪU TRONG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ
 (Kèm theo Tờ trình số       /TTr-PLQT&GQTCĐTQT của Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế ngày    /5/2026) 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế, thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài và các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự:
1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến, phản biện xã hội là: 32, bao gồm Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, một số Bộ, toà án nhân dân/ thi hành án dân sự cấp tỉnh, toà án nhân dân khu vực, uỷ ban nhân dân phường/xã, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Tổng số ý kiến nhận được là: 18/32 ý kiến, trong đó có 5 ý kiến nhất trí hoàn toàn[footnoteRef:1] và 11 cơ quan/ đơn vị có thêm ý kiến khác. [1:  UBND xã Mường Khương, phường Sài Gòn Vũng Tàu, Ba Đình, Cục Công nghệ thông tin, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng ] 

2. Kết quả cụ thể như sau:

	NỘI DUNG, ĐIỀU KHOẢN
	CHỦ THỂ GÓP Ý/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ PHẢN BIỆN
	TIẾP THU/GIẢI TRÌNH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài; trình tự, thủ tục thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích; các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự.
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	Phạm vi điều chỉnh dự thảo Thông tư chỉ quy định về trình tự, thủ tục là chưa đầy đủ các nội dung mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật TTTPDS. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung nêu trên và chỉnh lý Điều 1 dự thảo Thông tư, đảm bảo quy định đầy đủ, phù hợp với nội dung giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

	Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tiếp thu ý kiến các cơ quan/đơn vị, tách nội dung Điều này thành 2 khoản như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài; quy trình thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích; biểu mẫu các văn bản trong hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự;
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự.


	
	Bộ Công an (chưa có văn bản chính thức)
	Đề nghị tách thành hai điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	

	
	Mặt trận Tổ quốc 
	Ban Soạn thảo cân nhắc tách Điều 1 thành 2 khoản hoặc tách thành 2 điều quy định về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng để phù hợp với nội dung tại Tờ trình, đó là:
- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài; trình tự, thủ tục thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích; các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự.
- Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự.
	

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	Tách nội dung về đối tượng áp dụng của tại Điều 1 Dự thảo Thông tư thành một điều khoản độc lập.
	

	Điều 2. Thu nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
Việc thu, nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam được thực hiện như sau:
1. Cơ quan thi hành án dân sự mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại để thực hiện việc chuyển chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
2. Khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm gửi văn bản này cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam theo trình tự, thủ tục thông báo kết quả, tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam tại Điều 10 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam gửi văn bản này và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự và người có nghĩa vụ nộp về chi phí thực tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam, cơ quan thi hành án dân sự thanh toán chi phí thực tế cho phía nước ngoài như sau:
a) Trường hợp tiền tạm ứng đủ để thanh toán chi phí thực tế cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và các chi phí phục vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan thi hành án dân sự chuyển tiền cho phía nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
b) Trường hợp tiền tạm ứng không đủ để thanh toán chi phí thực tế cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và chi phí phục vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan thi hành án dân sự thông báo khoản tiền còn thiếu và thời hạn cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam nộp bổ sung.
Hết thời hạn thông báo mà người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam không nộp bổ sung, cơ quan thi hành dân sự chuyển số tiền tạm ứng cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài sau khi đã trừ đi các chi phí phục vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã trả kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự hoặc thông báo lại cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự để xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp phía nước ngoài yêu cầu nộp đủ chi phí thực tế trước khi thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.
5. Sau khi chuyển tiền cho phía nước ngoài, cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và người có nghĩa vụ nộp về công việc đã thực hiện, khoản tiền còn thiếu phải nộp bổ sung hoặc khoản tiền tạm ứng còn thừa.
Trong thông báo, cơ quan thi hành án dân sự nêu rõ thời hạn cho người có nghĩa vụ nộp nhận lại khoản tiền tạm ứng còn thừa (nếu có) đối với yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự về thi hành án dân sự, tống đạt quyết định kháng nghị, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.
Đối với yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm, cơ quan thi hành án dân sự trả lại khoản tiền tạm ứng còn thừa cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam khi có quyết định của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự đó.

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tại Điều 2, đề nghị bổ sung một khoản quy định rõ đối tượng có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự phía Việt Nam. Lý do: hiện dự thảo chưa xác định chủ thể có nghĩa vụ nộp chi phí, trong khi Điều 3 đã quy định rõ đối tượng phía nước ngoài; việc thiếu quy định tương ứng sẽ dẫn đến bỏ trống chủ thể thực hiện và gây khó khăn khi áp dụng.
	Đối tượng nộp chi phí thực tế đã được quy định tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự (Nghị định). Do đó, Bộ Tư pháp giữ nguyên quy định này

	
	Toà án nhân dân tối cao (chưa có CV chính thức)
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư theo hướng: “Đối với yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm, cơ quan thi hành án dân sự trả lại khoản tiền tạm ứng còn thừa cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự đó.” do tùy từng trường hợp mà Tòa án có thể giải quyết vụ việc bằng bản án hoặc quyết định;
	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Thông tư tại Khoản 5 Điều 2:
“Đối với yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm, cơ quan thi hành án dân sự trả lại khoản tiền tạm ứng còn thừa cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự đó.”

	
	Bộ Tài chính 
	Tại Điều 2 và Điều 3 dự thảo Thông tư, đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế tài chính, bao gồm cơ chế xử lý trong trường hợp phát sinh chuyển tiền ra nước ngoài (nếu có) và trách nhiệm xử lý đối với các phát sinh rủi ro thanh toán nhằm tránh vướng mắc khi thực hiện.

	Nội dung chi phí thực tế đã biết trước được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Nghị định đang trình Chính phủ. Theo đó, với các chi phí thực tế biết trước, cơ quan có thẩm quyền lập yêu cầu chỉ cần thông báo cho người có nghĩa vụ nộp để thanh toán chi phí này.
Nội dung điều này chỉ quy định về thu nộp chi phí thực tế trong trường hợp chưa biết trước. 
 Nội dung này kế thừa quy định hiện hành của Thông tư liên tịch 12 và thực tiễn áp dụng không gặp vướng mắc.
Không cần tách riêng trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã trả kết quả và trường hợp yêu cầu phải nộp đủ vì việc thu nộp tạm ứng chi phí thực tế không có sự khác biệt nếu thu sau thời điểm nộp hồ sơ. (Trường hợp phía Việt Nam không nộp chi phí thực tế, nước ngoài trả lại hồ sơ. Trường hợp nước ngoài đã trả kết quả, bản án/ quyết định cần xác định khoản tiền đương sự phải thanh toán.)

	
	
	 Tại điểm b khoản 4 Điều 2 dự thảo Thông tư, đề nghị xem xét tách thành các trường hợp cụ thể (trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã có kết quả; trường hợp phía nước ngoài yêu cầu phải nộp đủ chi phí thực tế trước khi thực hiện) để bảo đảm rõ ràng.
	

	
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	Nội dung này kế thừa Điều 8 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 13/2025/TTLT-BTP-BNG-TANDTC (Thông tư liên tịch số 12), áp dụng đối với trường hợp tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 12 (Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam lập hồ sơ). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá đầy đủ khi áp dụng chung cho việc thu nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.
	

	
	Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	Thứ nhất, tại khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự và người có nghĩa vụ nộp về khoản tiền còn thiếu phải nộp bổ sung. Tuy nhiên, nội dung này đã được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 dự thảo Thông tư. Việc quy định như trên có thể dẫn đến trùng lặp, không cần thiết. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư cho phù hợp, tránh trùng lặp nội dung.
	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa như sau: 
5. Sau khi chuyển tiền cho phía nước ngoài, cơ quan thi hành án dân sự thông báo cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và người có nghĩa vụ nộp về công việc đã thực hiện, khoản tiền còn thiếu phải nộp bổ sung hoặc và khoản tiền tạm ứng còn thừa.


	
	
	Thứ hai, đoạn 2 khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư quy định việc cơ quan thi hành án dân sự nêu rõ thời hạn để người có nghĩa vụ nộp nhận lại khoản tiền tạm ứng còn thừa đối với trường hợp yêu cầu tống đạt quyết định kháng nghị, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm. Tuy nhiên, nội dung liên quan đến yêu cầu tống đạt các quyết định này chưa được đề cập hoặc làm rõ tại các điều khoản trước đó của dự thảo. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ cơ sở và phạm vi áp dụng của quy định này, đồng thời rà soát tổng thể dự thảo để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các điều khoản.
	Yêu cầu TTTPDS về thi hành án dân sự (do Cơ quan THADS yêu cầu), tống đạt quyết định kháng nghị (do VKSND yêu cầu), quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm (do Tòa án yêu cầu) là các văn bản và yêu cầu đặc biệt, không gắn với các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án giải quyết vụ việc dân sự đó, để xử lý khoản tiền tạm ứng. 
Còn lại những nội dung khác  liên quan đến thu nộp chi phí thực tế thực hiện giống như quy định chung.

	
	Cục Thi hành án dân sự
	Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 2 dự thảo Thông tư như sau: “Trường hợp quá thời hạn trong thông báo mà người có nghĩa vụ nộp nhận lại khoản tạm ứng không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật THADS năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tránh tồn đọng kéo dài gây khó khăn trong việc giải quyêt xử lý các khoản tiền tạm thu (thu tạm ứng). 
	Cục PLQT tiếp thu và bổ sung vào khoản 5 Điều 2 như sau:
“Trường hợp quá thời hạn trong thông báo mà người có nghĩa vụ nộp không đến nhận lại khoản tạm ứng thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự


	
	Cục Thi hành án dân sự
	 Đề nghị quy định cụ thể về thời hạn đối với việc “không nhận được kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự” tại khoản 6 Điều 2 dự thảo Thông tư. 
Đồng thời để làm cơ sở cho cơ quan THADS hoàn trả cho người nộp tạm ứng, đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung nội dung tại khoản 6 Điều 2 dự thảo Thông tư như sau: “Quá thời hạn không nhận được kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự; yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự không thực hiện được do người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự không nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thông báo không thu chi phí thực tế thì sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện hoàn trả cho người tạm ứng. Trường hợp khoản tiền hoàn trả đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, thì cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện hoàn trả cho người tạm ứng sau khi nhận được tiền hoàn trả của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài”. 
	Cục PLQT tiếp thu một phần và chỉnh sửa như sau:
“6. Trường hợp không nhận được kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự; yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự không thực hiện được do người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự không nộp bổ sung hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thông báo không thu chi phí thực tế thì sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện hoàn trả cho người tạm ứng. Trường hợp khoản tiền hoàn trả đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, thì cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện hoàn trả cho người tạm ứng sau khi nhận được tiền hoàn trả của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài”. 


	
	Bộ Công an 
	Đề nghị cân nhắc gộp khoản 5 và khoản 6 Điều 2 vì nội dung đều liên quan đến khoản tiền còn thiếu phải nộp bổ sung và khoản tiền tạm ứng còn thừa.
	Nội dung khoản 5 và 6 quy định các trường hợp khác nhau. 
Khoản 5 quy định về việc đã chuyển tiền và thừa ra so với số đã tạm ứng và trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự.
Khoản 6 quy định về các trường hợp: không nộp bổ sung, nước ngoài không thu phí, không nhận được kết quả và nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.  
Do đó, Cục PLQT không tiếp thu ý kiến này.

	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3: dẫn chiếu Điều 10, Điều 20 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, nhưng Nghị định này chưa được ban hành nên không có cơ sở để xem xét
	Cục Pháp luật quốc tế tiếp thu và sẽ rà soát sau khi NĐ được ban hành để có dẫn chiếu phù hợp 

	Điều 3. Thu, nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự với Việt Nam.
2.Trường hợp các chi phí thực tế đã xác định được tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì cơ quan này phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về việc nộp chi phí thực tế cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam.
3. Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định được chi phí thực tế, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về mức chi phí, phương thức nộp và thông báo thời gian nộp không quá 60 ngày kể từ ngày ra thông báo.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không nộp chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo về việc không thực hiện được và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
Quy trình thông báo về việc thu, nộp chi phí và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài được thực hiện theo Điều 20 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
	Bổ sung cơ chế tạm ứng chi phí cho doanh nghiệp bưu chính công ích;

	Việc thanh toán chi phí thực tế cho doanh nghiệp bưu chính công ích sẽ được thoả thuận cụ thể tại Hợp đồng giữa Bộ Tư pháp và doanh nghiệp này nên không quy định tại Thông tư. 

	
	
	Bổ sung danh mục chi phí chi tiết (phát, xác minh, niêm yết, phối hợp Công an/ UBND);
	Mức chi chi tiết (phát, xác minh, niêm yết, phối hợp Công an/ UBND) Bộ Tư pháp thỏa thuận với doanh nghiệp bưu chính công ích và ghi nhận tại Hợp đồng giữa hai bên

	
	
	Bổ sung cơ chế xử lý trường hợp phía nước ngoài không thanh toán
	[bookmark: bookmark=id.bbyyazby3sot]Giấy tờ chứng minh việc đã đóng chi phí thuộc điều kiện hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật TTTPDS và Dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ. 
Ngoài ra, đoạn 2 khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư đã quy định rõ về trường hơp phía nước ngoài không thanh toán chi phí thực tế, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lại cho phía nước ngoài.

	
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	Khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư quy định: “Người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự với Việt Nam”. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 11 Luật TTTPDS năm 2025 đã quy định “Chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự do người có nghĩa vụ nộp của nước yêu cầu chi trả” và không giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về người có nghĩa vụ nộp chi phí. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lược bỏ nội dung này, đảm bảo phạm vi điều chỉnh chỉ quy định những nội dung giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
	Tiếp thu, bỏ quy định này. 

	
	
	Chỉnh lý cụm từ “Điều 20” tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư thành “Điều 10”, đảm bảo dẫn chiếu chính xác.
	Cục PLQT đã rà soát và sửa dẫn chiếu, cụ thể như sau: 
Quy trình thông báo về việc thu, nộp chi phí và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài được thực hiện theo Điều 14 20 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

	
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Đề nghị điều chỉnh khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư theo hướng như sau để đảm bảo rõ ràng, thống nhất về quy trình, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc các bước trong việc thu nộp chi phí thực trong toàn dự thảo Thông tư cũng như giữa Thông tư với văn bản cấp trên:
“Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định được chi phí thực tế, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài xây dựng nội dung thông báo về mức chí phí, phương thức nộp và thông báo thời gian nộp không quá 60 ngày kể từ ngày ra thông báo.
Quy trình thông báo việc thu, nộp chi phí và trả lại hồ sơ…
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo…”.
	Cục PLQT tiếp thu 1 phần, theo đó đảo vị trí đoạn 2 và đoạn 3. Đoạn 1 đề nghị giữ nguyên do cách thiết kế như Dự thảo đảm bảo rõ ràng hơn.
“3. Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định được chi phí thực tế, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài về mức chi phí, phương thức nộp và thông báo thời gian nộp không quá 60 ngày kể từ ngày ra thông báo.
Quy trình thông báo về việc thu, nộp chi phí và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài được thực hiện theo Điều 14 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không nộp đủ chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo về việc không thực hiện được và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

	
	Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	Để bảo đảm đầy đủ, rõ ràng và thuận lợi trong quá trình áp dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng làm rõ trường hợp nộp thiếu chi phí thì có yêu cầu nộp bổ sung hay không, thời hạn nộp bổ sung là bao lâu và cách thức xử lý nếu hết thời hạn mà vẫn không nộp đủ. 

	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo như sau:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không nộp đủ chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo về việc không thực hiện được và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	 Quy định tại khoản 3: “thông báo thời gian nộp không quá 60 ngày kể từ ngày ra thông báo”, đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc bổ sung cơ chế xử lý đối với trường hợp có lý do khách quan, bất khả kháng hoặc có đề nghị gia hạn hợp lý từ phía nước ngoài nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn tương trợ tư pháp quốc tế.
	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa như sau:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo  hoặc thời hạn khác theo đề nghị gia hạn của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã được Bộ Tư pháp chấp thuận, mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không nộp đủ chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo về việc không thực hiện được và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Quy định tại khoản 3: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trong thông báo mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không nộp chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài thông báo về việc không thực hiện được và trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài”. Cụm từ “không thực hiện được” chưa phản ánh rõ bản chất pháp lý của việc từ chối xử lý hồ sơ do không hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí thực tế. Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu diễn đạt chặt chẽ hơn theo hướng khẳng định “không thực hiện”, hoặc “tạm dừng thực hiện”…
	Cục PLQT tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Thông tư.  

	
	Bộ Công an (chưa nhận được văn bản chính thức)
	Tại khoản 1 Điều 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng: 
1. Người Đối tượng có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự với Việt Nam.
	Cục PLQT không tiếp thu vì thuật ngữ “Người có nghĩa vụ nộp” là thuật ngữ đã được sử dụng tại Luật TTTPDS

	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3: dẫn chiếu Điều 10, Điều 20 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, nhưng Nghị định này chưa được ban hành nên không có cơ sở để xem xét
	Cục Pháp luật quốc tế tiếp thu và sẽ rà soát sau khi NĐ được ban hành để có dẫn chiếu phù hợp

	Điều 4. Trình tự, thủ tục hực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích 
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định (doanh nghiệp bưu chính) nhận hồ sơ từ Bộ Tư pháp, phối hợp kiểm đếm, đối chiếu giấy tờ có trong hồ sơ với danh mục giấy tờ đã được Bộ Tư pháp lập; thông báo Bộ Tư pháp để bổ sung nếu giấy tờ còn thiếu so với danh mục. 
2. Doanh nghiệp bưu chính thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo một trong các phương thức sau đây:
a) Giao trực tiếp cho người nhận là cá nhân tại địa chỉ được yêu cầu, người nhận phải ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản giao nhận giấy tờ.
(i) Trường hợp địa chỉ là nơi làm việc mà người nhận không làm việc tại địa chỉ này thì nhân viên của doanh nghiệp bưu chính (nhân viên bưu chính) nhân viên bưu chính lập biên bản không thực hiện được trong đó nêu rõ lý do, có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức nơi có địa chỉ và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
(ii) Trường hợp địa chỉ là nơi cư trú:
Trường hợp người nhận không cư trú tại địa chỉ được yêu cầu thì nhân viên bưu chính phải lập biên bản không thực hiện được trong đó nêu rõ lý do, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã, và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
Trường hợp người nhận từ chối nhận giấy tờ thì nhân viên bưu chính phải lập biên bản trong đó nêu rõ lý do của việc từ chối, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã về việc người đó từ chối nhận giấy tờ.
Trường hợp người nhận vắng mặt thì nhân viên bưu chính phải lập biên bản và giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố/ trưởng thôn để thực hiện việc ký nhận hoặc điểm chỉ và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay ngay cho người nhận.
Trường hợp người nhận đã chuyển nơi cư trú mới, nhân viên bưu chính liên hệ với Công an cấp xã để xác minh địa chỉ mới. Công an cấp xã có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp xác minh được địa chỉ mới, nhân viên doanh nghiệp bưu chính giao cho người nhận tại địa chỉ mới. Trường hợp không xác minh được địa chỉ mới, nhân viên bưu chính lập biên bản về việc không thực hiện được, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã; đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai giấy tờ tại địa chỉ được yêu cầu và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết.
(iii) Việc giao giấy tờ được thực hiện 2 lần vào các khung giờ khác nhau cách nhau 3 ngày, nếu lần đầu tiên không thành công và không thuộc các trường hợp nêu trên. Sau lần giao đầu tiên không thành công, nhân viên bưu chính gửi lại giấy hẹn người nhận về thời gian giao tiếp theo hoặc đề nghị tới nhận giấy tờ tại bưu cục. Sau 2 lần vẫn không giao được giấy tờ, nhân viên doanh nghiệp bưu chính lập biên bản không tống đạt được nêu rõ lý do và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
b) Giao trực tiếp cho người nhận là cơ quan, tổ chức tại địa chỉ được yêu cầu. 
(i) Giấy tờ được giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận giấy tờ của cơ quan, tổ chức đó và phải được những người này ký nhận. 
Trường hợp cơ quan, tổ chức không có trụ sở, văn phòng tại địa chỉ được yêu cầu, nhân viên bưu chính lập biên bản không tống đạt được nêu rõ lý do, có xác nhận của Công an cấp xã và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
Trường hợp cơ quan, tổ chức đã chuyển địa chỉ khác, nhân viên bưu chính liên hệ với Công an cấp xã để xác minh địa chỉ mới. Công an cấp xã có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp xác minh được địa chỉ mới, nhân viên doanh nghiệp bưu chính giao cho người nhận tại địa chỉ mới. Trường hợp không xác minh được địa chỉ mới, nhân viên bưu chính lập biên bản không tống đạt được, nêu rõ lý do và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận giấy tờ của cơ quan, tổ chức từ chối nhận giấy tờ thì nhân viên doanh nghiệp bưu chính phải lập biên bản trong đó nêu rõ lý do của việc từ chối, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã về việc người đó từ chối nhận giấy tờ.
Trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc người chịu trách nhiệm nhận giấy tờ của cơ quan, tổ chức vắng mặt mà không rõ thời điểm trở về, không có người được những người trên ủy quyền nhận thay thì nhân viên bưu chính phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc giao giấy tờ, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã; đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai giấy tờ tại địa chỉ được yêu cầu và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết.
(ii) Việc giao giấy tờ được thực hiện 2 lần vào các khung giờ khác nhau cách nhau 3 ngày, nếu lần đầu tiên không thành công và không thuộc các trường hợp nêu trên. Sau lần giao đầu tiên không thành công, nhân viên bưu chính gửi lại giấy hẹn người nhận về thời gian giao tiếp theo hoặc tới nhận giấy tờ tại bưu cục. Sau 2 lần vẫn không giao được giấy tờ, nhân viên doanh nghiệp bưu chính lập biên bản không tống đạt được nêu rõ lý do và hoàn trả hồ sơ cho Bộ Tư pháp.
c) Theo phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu; trường hợp phương thức yêu cầu không khả thi thì báo cáo Bộ Tư pháp để trao đổi với cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài. Trường hợp này, nếu phát sinh chi phí thực tế, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thông báo ngay cho Bộ Tư pháp về mức và phương thức thanh toán để yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài thanh toán.
3. Thời hạn tống đạt giấy tờ của nước ngoài tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh hoặc có lý do khách quan, bất khả kháng, thời gian xác minh hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn nêu trên. Trường hợp thời gian xác minh, hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng cộng vào thời gian tống đạt giấy tờ của nước ngoài làm tổng thời gian thực hiện kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày Bộ Tư pháp chuyển giao hồ sơ cho doanh nghiệp bưu chính thì doanh nghiệp này thông báo ngay cho Bộ Tư pháp.
4. Kết quả thực hiện tống đạt được thông báo cho Bộ Tư pháp bằng văn bản giấy hoặc phương thức điện tử theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
	Tổ chức thực hiện tống đạt: Bổ sung giá trị pháp lý của biên bản tống đạt do nhân viên bưu chính lập
	Sau khi thực hiện tống đạt giấy tờ, bưu điện sẽ gửi biên bản tống đạt đến Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ có văn bản để thông báo kết quả cho phía nước ngoài. Giá trị pháp lý của biên bản tống đạt do nhân viên bưu chính lập kèm theo văn bản thông báo kết quả của Bộ Tư pháp trong thủ tục tố tụng/ giải quyết vụ việc trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định. 

	
	
	Trình tự tống đạt: Làm rõ phân biệt tống đạt theo pháp luật Việt Nam và theo yêu cầu của nước ngoài
	Việc thực hiện theo pháp luật Việt Nam được quy định cụ thể tại Thông tư này. Việc thực hiện theo phương thức của nước ngoài phụ thuộc vào yêu cầu của nước ngoài trong từng trường hợp cụ thể sẽ được Bộ Tư pháp nêu rõ tại trong quá trình gửi hồ sơ cho doanh nghiệp bưu chính

	
	
	Thời hạn tống đạt: Điều chỉnh quy định 20 ngày theo hướng không tính thời gian xác minh địa chỉ
	Khoản 3 Điều này đã làm rõ các trường hợp ngoại lệ: trường hợp có lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng.

	
	
	Thời hạn tống đạt: Bổ sung cơ chế gia hạn đối với hồ sơ phức tạp
	

	
	
	Phát lần 2: Bổ sung ngoại lệ đối với địa bàn đặc thù, vùng sâu, vùng xa.
	Tiếp thu và chỉnh sửa như sau:
3. Thời hạn tống đạt giấy tờ của nước ngoài tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. 
Trường hợp có lý do khách quan, bất khả kháng hoặc địa bàn tống đạt ở vùng sâu, vùng xa, việc đi lại khó khăn thì thời hạn trên có thể dài hơn nhưng tổng thời gian thực hiện không quá 90 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bưu chính phải thông báo ngay cho Bộ Tư pháp., thời gian xác minh hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn nêu trên. Trường hợp thời gian xác minh, hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng cộng vào thời gian tống đạt giấy tờ của nước ngoài làm tổng thời gian thực hiện kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày Bộ Tư pháp chuyển giao hồ sơ cho doanh nghiệp bưu chính thì doanh nghiệp này thông báo ngay cho Bộ Tư pháp.

	
	
	Người nhận thay: Bổ sung tiêu chí xác định người nhận thay hợp lệ
	Quy định về tống đạt cho người nhận thay đã được quy định tương tự với quy định của khoản 5 Điều 177 và khoản 2 Điều 178 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Do đó, nội dung này không cần bổ sung.   

	
	
	Từ chối nhận: Chuẩn hoá mẫu biên bản từ chối nhận (ban hành kèm theo thông tư)
	Việc từ chối nhận văn bản tố tụng thuộc trường hợp không tống đạt được và thực hiện theo Mẫu số 06 – Biên bản tống đạt không thành công của nhân viên bưu chính mà không cần ban hành biểu mẫu mới. Do đó, Bộ Tư pháp cho rằng không cần thiết bổ sung

	
	
	Niêm yết: Làm rõ giá trị pháp lý của niêm yết trong bối cảnh quốc tế
	Thủ tục niêm yết là một trong các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo quy định của BLTTDS. Công ước Tống đạt và các điều ước song phương đều quy định việc thực hiện yêu cầu tống đạt của nước ngoài theo các phương thức tương tự như các vụ việc trong nước. Do đó, Cục PLQT giữ nguyên quy định này. 

	
	
	Phối hợp với UBND/ Công an: Bổ sung thời hạn phản hồi của UBND/Công an (3-5 ngày làm việc)
	Dự thảo đã bỏ quy định về nội dung xác minh địa chỉ mới để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền khai thác thông tin về cư trú theo pháp luật về cư trú.

	
	
	Phối hợp xác minh: Bổ sung trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan (Công an, chính quyền địa phương)
	Dự thảo đã bỏ quy định về nội dung xác minh địa chỉ mới để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền khai thác thông tin về cư trú theo pháp luật về cư trú.

	
	
	Báo cáo kết quả: Chuẩn hoá nội dung báo cáo theo mẫu quốc tế 
	Sau khi Tổng công ty Bưu điện trả lại kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp ban hành văn bản trả kết quả cho phía nước ngoài kèm theo biên bản do nhân viên bưu chính thực hiện. Khi đó, Bộ Tư pháp sẽ sử dụng mẫu quốc tế (nếu có).  

	
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	 Điểm a khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định việc tống đạt giấy tờ cho cá nhân có địa chỉ nhận là nơi cư trú quy định “Trường hợp người nhận vắng mặt thì nhân viên bưu chính phải lập biên bản và giao cho người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng nơi cư trú với họ hoặc tổ trưởng tổ dân phố/ trưởng thôn để thực hiện việc ký nhận hoặc điểm chỉ và yêu cầu người này cam kết giao lại tận tay ngay cho người nhận”. Trong khi đó, khoản 5 Điều 177 BLTTDS năm 2015 quy định trường hợp này phải “đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tống đạt”. Do đó, đề nghị bổ sung quy định về niêm yết công khai văn bản cần tống đạt, đảm bảo phù hợp với quy định BLTTDS.
	Khoản 5 Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự không quy định phải niêm yết trong trường hợp có người nhận thay. 
[bookmark: _heading=h.bvpqlas94c6o][bookmark: bookmark=id.11jvq4krrqqs]“Trường hợp người được cấp, tống đạt, thông báo vắng mặt ở nơi cư trú mà không rõ thời điểm trở về hoặc không rõ địa chỉ nơi cư trú mới của họ thì người thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt, thông báo, có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an xã, phường, đặc khu; đồng thời, thực hiện thủ tục niêm yết công khai văn bản cần tống đạt theo quy định tại Điều 179 của Bộ luật này. Biên bản phải được lưu trong hồ sơ vụ án”.
[bookmark: _heading=h.3ry02gqxh9lk]Do đó, Cục PLQT giữ nguyên nội dung quy định này.

	
	
	Điểm b khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định việc tống đạt giấy tờ cho người nhận là cơ quan, tổ chức có nhiều nội dung tương tự điểm a khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu dẫn chiếu quy định để diễn đạt ngắn gọn, không quy định lặp lại.
	Cục PLQT tiếp thu và đã thiết kế lại Điều 4 dự thảo Thông tư theo hướng tách thành 3 điều riêng biệt để thuận tiện trong áp dụng.

	
	
	Điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định trường hợp doanh nghiệp bưu chính thực hiện tống đạt “theo phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu; trường hợp phương thức yêu cầu không khả thi thì báo cáo Bộ Tư pháp để trao đổi với cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ thời hạn, phương thức báo cáo Bộ Tư pháp trong trường hợp này để đảm bảo khả thi, kịp thời thực hiện tống đạt.
	Cục PLQT tiếp thu một phần và chỉnh sửa nội dung này như sau:
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đề nghị thực hiện theo phương thức khác với phương thức quy định tại Thông tư này, tùy từng trường hợp doanh nghiệp bưu chính xử lý như sau:
a. Thực hiện theo phương thức cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu khi có đủ điều kiện và khả năng thực hiện. Trường hợp thực hiện có phát sinh chi phí thực tế, doanh nghiệp bưu chính thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp về mức và phương thức thanh toán để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thanh toán. Doanh nghiệp bưu chính thực hiện tống đạt giấy tờ sau khi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thanh toán chi phí.
b. Thông báo bàng văn bản và trả lại hồ sơ cho Bộ Tư pháp khi không đủ điều kiện và khả năng thực hiện. 
Về thời gian thông báo, Bộ Tư pháp cho rằng không cần thiết bổ sung vì thời gian thực hiện các hoạt động này đều đảm bảo trong thời hạn thực hiện tống đạt giấy tờ quy định tại khoản 3.

	
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Đề nghị điều chỉnh khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư như sau để phân định rõ nhiệm vụ, thời gian xử lý của cơ quan, tổ chức: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, Bộ Tư pháp giao hồ sơ cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định (doanh nghiệp bưu chính). Doanh nghiệp bưu chính phối hợp kiểm đếm, đối chiếu giấy tờ có trong hồ sơ với danh mục giấy tờ đã được Bộ Tư pháp lập, thông báo Bộ Tư pháp để bổ sung nếu giấy tờ còn thiếu so với danh mục”.
	Cục PLQT tiếp thu 1 phần và chỉnh sửa dự thảo như sau:
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài từ Bộ Tư pháp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định (doanh nghiệp bưu chính) nhận hồ sơ từ Bộ Tư pháp, phối hợp kiểm đếm, đối chiếu giấy tờ có trong hồ sơ với danh mục giấy tờ đã được Bộ Tư pháp lập; thông báo Bộ Tư pháp để bổ sung nếu giấy tờ còn thiếu so với danh mục. 

	
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh nội dung khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư logic, tránh trùng lặp (ví dụ đoạn thứ nhất và đoạn thứ 2 của mục mục (ii) điểm a); cân nhắc về tính hợp lý, khả thi của việc xác định tình hình cư trú của người nhận, xác minh địa chỉ mới của cá nhân, tổ chức nhận hồ sơ cũng như việc yêu cầu tổ dân phố hoặc công an cấp xã xác nhận đối với một số thông tin theo 2 các trường hợp được trình bày tại dự thảo Thông tư.
	Cục PLQT tiếp thu và đã chỉnh sửa nội dung Điều này thành 3 Điều khác nhau để đảm bảo rõ ràng, rành mạch.  

	
	Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	Thứ nhất, Điều 4 dự thảo Thông tư hiện quy định trình tự, thủ tục tống đạt theo hướng liệt kê nhiều tình huống cụ thể và lồng ghép trong cùng một khoản, điểm (đặc biệt tại khoản 2), dẫn đến nội dung dàn trải, gây khó khăn trong việc theo dõi và áp dụng trên thực tế. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý theo hướng cơ cấu lại điều khoản bảo đảm logic, dễ áp dụng, có thể tách bạch quy định về trình tự chung; quy định riêng đối với từng phương thức tống đạt (đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức); và tách riêng các trường hợp không tống đạt được cùng cách thức xử lý tương ứng. 
	Cục PLQT tiếp thu và đã thiết kế lại Điều 4 dự thảo Thông tư theo hướng tách thành 3 điều riêng biệt để thuận tiện trong áp dụng và tra cứu.

	
	
	Thứ hai, khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư quy định trường hợp người nhận đã chuyển nơi cư trú mới thì nhân viên bưu chính liên hệ với Công an cấp xã để xác minh địa chỉ mới. Tuy nhiên, nội dung này thực chất là hoạt động xác nhận thông tin về cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Theo quy định tại Điều 8 Luật Cư trú và Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA), việc xác nhận thông tin về cư trú được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, không quy định nhân viên bưu chính là chủ thể có quyền trực tiếp yêu cầu xác nhận.
Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ cơ sở pháp lý của việc giao cho nhân viên bưu chính thực hiện việc liên hệ, xác minh thông tin cư trú để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
	Cục PLQT tiếp thu và đã chỉnh sửa các nội dung liên quan đến xác minh địa chỉ cư trú của đương sự 

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Quy định tại khoản 3: “Thời hạn tống đạt giấy tờ của nước ngoài tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh hoặc có lý do khách quan, bất khả kháng, thời gian xác minh hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn nêu trên”. Cách diễn đạt “thời gian xác minh hoặc xảy ra lý do khách quan...” chưa mạch lạc do sử dụng đồng thời dấu phẩy và liên từ “hoặc”. Ban Soạn thảo nghiên cứ điều chỉnh theo hướng: “Thời hạn tống đạt giấy tờ của nước ngoài tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh hoặc có lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng thì thời gian xác minh hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn nêu trên”.
	Tiếp thu và chỉnh sửa như sau:
3. Thời hạn tống đạt giấy tờ của nước ngoài tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. 
Trường hợp cần phải xác minh hoặc có lý do khách quan, bất khả kháng hoặc địa bàn tống đạt ở vùng sâu, vùng xa, việc đi lại khó khăn thì thời hạn trên có thể dài hơn nhưng tổng thời gian thực hiện không quá 90 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bưu chính phải thông báo ngay cho Bộ Tư pháp.

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Quy định tại khoản 3: “Trường hợp thời gian xác minh, hoặc xảy ra lý do khách quan, sự kiện bất khả kháng cộng vào thời gian tống đạt giấy tờ của nước ngoài làm tổng thời gian thực hiện kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày Bộ Tư pháp chuyển giao hồ sơ cho doanh nghiệp bưu chính thì doanh nghiệp này thông báo ngay cho Bộ Tư pháp”. Ban Soạn thảo nghiên cứu bổ sung trách nhiệm xử lý tiếp theo sau khi thông báo để đảm bảo tính đầy đủ, chặt chẽ.
	 Tùy từng trường hợp, Bộ Tư pháp sẽ thông báo cho nước ngoài về việc kéo dài thời hạn thực hiện, thông báo khi nước ngoài đôn đốc thực hiện hoặc trả hồ sơ do không thực hiện được theo các quy định tương ứng của Luật TTTPDS. Vì vậy, không cần quy định cụ thể về trách nhiệm xử lý tiếp theo.

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	Quy định cụ thể khung giờ thực hiện giao giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích tại nội dung (iii) điểm a khoản 2 Điều 4, nội dung (ii) điểm b khoản 2 Điều 4 Dự thảo để đảm bảo chính xác, thuận tiện trong quá trình áp dụng.
	Viêc thực hiện tại khung giờ nào còn phụ thuộc vào từng địa bàn và nguồn lực của doanh nghiệp bưu chính. Hơn nữa, dự thảo Thông tư đã có quy định “Sau lần giao đầu tiên không thành công, nhân viên bưu chính gửi lại giấy hẹn người nhận về thời gian giao tiếp theo hoặc tới nhận giấy tờ tại bưu cục”. Trường hợp cần thiết, Cục PLQT sẽ rà soát và làm rõ hơn tại Hợp đồng ký với doanh nghiệp bưu chính.

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	Không quy định việc xác nhận của “của đại diện tổ dân phố” tại thủ tục “xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc Công an cấp xã” đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 4 Dự thảo để đảm bảo nguyên tắc 01 việc chỉ do 1 cơ quan chủ trì thực hiện; 
đồng thời, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì ngoài tổ dân phố (bao gồm tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,...) còn có thôn (bao gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,…) và thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn (xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã). Ngoài ra, quy định giao cơ quan công an cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp nêu trên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến của Bộ Công an về vấn đề này và cân nhắc bổ sung thêm phương án nhằm phù hợp với nhiệm vụ của nhân viên bưu chính.
	[bookmark: dieu_2]-Đối với ý kiến không quy định “xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc công an cấp xã”; dự thảo Thông tư có quy đinh về các trường hơp phải có xác nhận của đại diện tổ dân phố hoặc công an cấp xã trên cơ sở  quy định tại các điều 177, 178, 179 của Bộ luật Tố tụng dân sự
[bookmark: loai_1][bookmark: loai_1_name]Theo quy định của Thông tư Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố ( sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 14/ 2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 và  Thông tư 05/2022/TT-BNV) thì:
“Điều 2. Thôn, tổ dân phố
1. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,… (gọi chung là thôn); thôn được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn.
2. Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,... (gọi chung là tổ dân phố); tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố.”
Do đó, Cục PLQT sẽ rà soát và sử dụng thống nhất là thôn/tổ dân phố trong từng trường hợp.

	Điều 5. Các biểu mẫu sử dụng trong tương trợ tư pháp về dân sự
Các biểu mẫu sử dụng trong tương trợ tư pháp về dân sự quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này bao gồm:
1. Mẫu 01 Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự theo Hiệp định song phương hoặc không có điều ước quốc tế.
2. Mẫu 02 Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại quy định tại kèm theo Thông tư này.
3. Mẫu 03 Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.
4. Mẫu 04 Văn bản thông báo kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp của nước ngoài.
5. Mẫu 05 Biên bản tống đạt thành công của nhân viên bưu chính.
6. Mẫu 06 Biên bản tống đạt không thành công của nhân viên bưu chính.
7. Mẫu 07 Biên bản niêm yết của nhân viên bưu chính.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tại khoản 2 Điều 5, đề nghị sửa cụm từ “quy định tại kèm theo Thông tư này” thành “quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này”. Lý do: bảo đảm đầy đủ, chính xác trong dẫn chiếu phụ lục, thống nhất với cách dẫn chiếu của các mẫu khác.
	Dự thảo Thông tư sau khi rà soát không có tên các Phụ lục mà chỉ có tên các Mẫu. Do đó, Bộ Tư pháp tiếp thu và chỉnh sửa khoản 2 và 3 như sau: 
2. Mẫu 02 Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại quy định tại kèm theo Thông tư này.
3. Mẫu 03 Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Các khoản tại Điều 4 chưa thống nhất về cách viện dẫn phụ lục. Khoản 3 ghi rõ “Phụ lục 3”, trong khi khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 chỉ ghi tên mẫu, không ghi phụ lục kèm theo. Đề nghị Ban Soạn thảo rà soát thống nhất cách thể hiện để bảo đảm đồng bộ kỹ thuật trình bày.

	

	
	UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Ban Soạn thảo nghiên cứu thống nhất sử dụng cụm từ “mẫu số 01”, “mẫu số 02”, “mẫu số 03”, “mẫu số 04”, “mẫu số 05”, “mẫu số 06”, “mẫu số 07” để thống nhất với cách sử dụng trong Phụ lục ban hành kèm theo.
	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa 

	
	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
	Bổ sung yêu cầu bắt buộc song ngữ Việt – Anh đối với hồ sơ đi nước ngoài.
	Bắt buộc song ngữ chỉ áp dụng đối với biểu mẫu số 02. Theo đó, các nội dung điền thêm đã được hướng dẫn chi tiết của từng mẫu.

	
	
	Bổ sung hướng dẫn chi tiết cách điền biểu mẫu
	Dự thảo Thông tư đã chi tiết cách điền với các mẫu 01 đến 04. Bộ Tư pháp tiếp thu và bổ sung chi tiết cách điền các mẫu 05 đến 07.  

	[bookmark: bookmark=kix.lj8n698ivqe]Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2026.
2. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

	Bộ Tài chính 
	Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp, Thông tư này kế thừa và sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, tuy nhiên tại Điều 6 dự thảo Thông tư về hiệu lực thi hành chưa có điều khoản bãi bỏ Thông tư trên. Do đó, đề nghị rà soát Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC để bãi bỏ các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.
	Đây là Thông tư của Bộ Tư pháp nên không thể bãi bỏ thông tư liên tịch được. 
Hơn nữa, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự sẽ hết hiệu lực do căn cứ ban hành văn bản này là Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2026. 


	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tại Điều 6, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung điều khoản chuyển tiếp hoặc quy định văn bản có cùng nội dung hết hiệu lực kể từ ngày văn bản này có hiệu lực thi hành. Cụ thể, Thông tư có nội dung liên quan là Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Lý do: tránh chồng chéo, trùng lặp hiệu lực giữa các văn bản điều chỉnh cùng một nội dung.
	

	
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	Quy định về hiệu lực thi hành, đề nghị chỉnh lý quy định tại Điều 6 dự thảo Thông tư theo hướng quy định Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho phù hợp; đồng thời, tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến Thông tư này để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong trường hợp có mâu thuẫn.
	

	
	Bộ Công an (Chưa có văn bản chính thức)
	Tại Điều 6 đề nghi bổ sung:
(i) Quy định về các văn bản hết hiệu lực
(ii) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Bộ Tư pháp.  
	Ý thứ nhất, Cục PLQT đã giải trình trên đây.
Ý thứ hai, Cục PLQT cho rằng đây là trách nhiệm của Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan chủ trì ban hành Thông tư theo quy định tại Điều 61 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không cần thiết nhắc lại trong dự thảo Thông tư . 

	Mẫu số 1
Văn bản yêu cầu Tương trợ tư pháp về dân sự theo Hiệp định song phương hoặc không có điều ước quốc tế
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tại phần hướng dẫn sử dụng Mẫu 01, đề nghị cập nhật đầy đủ danh sách viết tắt của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính hiện hành. Lý do: danh sách hiện tại chưa đầy đủ, có thể gây khó khăn cho các địa phương khi lập và sử dụng biểu mẫu.
	Bộ Tư pháp đã xây dựng trên cơ sở tên gọi các tỉnh/thành phố sau sáp nhập.

	Mẫu số 2 
Văn bản yêu cầu Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước tống đạt
	
	
	

	Mẫu số 3
Văn bản yêu cầu Tương trợ tư pháp về dân sự theo Công ước thu thập chứng cứ
	
	
	

	Mẫu số 4
Văn bản thông báo kết quả thực hiên yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
	
	
	

	Mẫu số 5
Biên bản tống đạt thành công của nhân viên bưu chính 
	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
	Bổ sung trường thông tin về thời gian, toạ độ phát (nếu có)
	Đã có thông tin về thời gian. 

	Mẫu số 6 
Biên bản tống đạt thành công của nhân viên bưu chính
	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
	Điều chỉnh nội dung theo chuẩn mẫu quốc tế (cấu trúc, thuật ngữ)
	Không cần thiết như đã giải trình tại Điều 5 trên đây

	Mẫu số 7
Biên bản niêm yết của nhân viên bưu chính
	
	Bổ sung phần xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có)
	Mẫu 07 đã có nội dung xác nhận của địa phương

	Các nội dung khác
	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
	Bổ sung quy định về lưu trữ hồ sơ tống đạt (tối thiểu 5 năm)


	Bộ Tư pháp tiếp thu. Để phù hợp với Thông tư 07/2025/TT-BTP ngày 10/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành tư pháp, bổ sung khoản 5 Điều 4 như sau:
6. Các biên bản về việc tống đạt phải được lưu trữ tại doanh nghiệp bưu chính 10 năm kể từ ngày hoàn thành việc tống đạt.

	
	
	Bổ sung nghĩa vụ lưu vết hành trình phát (tracking log)
	Bộ Tư pháp tiếp thu và sẽ làm rõ nội dung này tại Hợp đồng giữa Bộ Tư pháp và doanh nghiệp bưu chính. 

	
	
	Bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho doanh nghiệp bưu chính tron trường hợp bất khả kháng
	

	
	
	Bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế khi có xung đột
	Không cần thiết vì đây là nguyên tắc đã được quy định tại Luật Điều ước quốc tế.

	
	
	Bổ sung cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến tống đạt
	Bộ Tư pháp tiếp thu và sẽ làm rõ nội dung này tại Hợp đồng giữa Bộ Tư pháp và doanh nghiệp bưu chính.

	
	
	Bổ sung cơ chế giám sát, kiểm tra định ký hoạt động tống đạt
	

	
	Cục Pháp luật dân sự kinh tế
	Cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp trong dự thảo Thông tư để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp, không có “khoảng trống pháp lý” khi triển khai thi hành Thông tư. 
	Nội dung về chuyển tiếp việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự đã được quy định trong Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

	
	Toà án nhân dân tối cao (chưa có CV chính thức)
	Đề nghị thống nhất sử dụng thuật ngữ “người nhận” hoặc “người được tống đạt” tại dự thảo Thông tư. Tòa án nhân dân tối cao đề xuất sử dụng thuật ngữ “người được tống đạt” để thống nhất với nội dung quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị thống nhất sử dụng thuật ngữ “biên bản không thực hiện được”, “biên bản không tống đạt được”, “biên bản tống đạt không thành công”, “biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng” tại dự thảo Thông tư. Tòa án nhân dân tối cao đề xuất sử dụng thuật ngữ “biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng” để thống nhất với nội dung quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung cụm từ “tổ trưởng tổ dân phố/ trưởng thôn” bằng cụm từ “tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn hoặc tương đương” tại dự thảo Thông tư để bảo đảm bao quát các trường hợp trưởng làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân s
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung cụm từ “Công an xã, phường, thị trấn” thành cụm từ “Công an xã, phường, đặc khu” để phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự sau khi được sửa đổi bởi Luật số 85/2025/QH15 của Quốc hội;
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị bổ sung nội dung lý do người được tống đạt từ chối nhận văn bản tố tụng trong dự thảo Mẫu 06 về Biên bản tống đạt không thành công của nhân viên bưu chính để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 177 Bộ luật Tố tụng dân sự;
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát chỉnh sửa toàn bộ dự thảo Thông tư.

	
	
	Đề nghị bỏ nội dung “Địa chỉ không chính xác” tại dự thảo Mẫu 06 về Biên bản tống đạt không thành công của nhân viên bưu chính do nội dung này trùng với nội dung “Không có người được tống đạt tại địa chỉ”.
	Đây là hai lý do khác nhau. “Địa chỉ không chính xác” sai về địa chỉ, “Không có người được tống đạt tại địa chỉ” có nghĩa là địa chỉ viết đúng nhưng không có người được tống đạt ở tại địa chỉ đó.

	
	Bộ Công an (chưa có văn bản chính thức)
	Đề nghị thống nhất sử dụng cụm từ: “thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự” hay “thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự” trong toàn dự thảo Thông tư. 
	Cục PLQT tiếp thu và rà soát để sử dụng thống nhất “thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự”

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	- Chỉnh lý lại cách viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.[footnoteRef:2] [2:  Điều 68. Viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật
1. Việc viện dẫn văn bản được thực hiện như sau:
…
c) Đối với văn bản khác, khi viện dẫn lần đầu phải ghi tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi của văn bản. Đối với văn bản đã được sửa đổi, bổ sung thì ghi thêm sau tên gọi của văn bản cụm từ “được sửa đổi, bổ sung” và năm sửa đổi, bổ sung; trường hợp được sửa đổi, bổ sung nhiều lần thì ghi các năm sửa đổi, bổ sung. Khi viện dẫn tiếp theo, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản.] 

- Rà soát kỹ các trường hợp, cần thiết có nội dung quy định về chuyển tiếp để tránh vướng mắc trong quá trình thi hành.
	Về trường hợp viện dẫn, Cục PLQT sẽ rà soát tổng thể Thông tư trong quá trình hoàn thiện, trình ký. 



Về ý kiến về chuyển tiếp, quy định về chuyển tiếp đã được xử lý tại Luật Tương trợ tư pháp về dân sự nên Cục PLQT cho rằng không cần thiết quy định tại Thông tư này 

	[bookmark: _heading=h.sxa00g55dc2p]Tờ trình
	Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
	Đề nghị Quý Cục rà soát, chỉnh lý dự thảo Tờ trình để bảo đảm thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 6 và Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP), trong đó: (i) bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý tại Phần 1 dự thảo Tờ trình; (ii) thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, trong đó cần làm rõ: nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền, phân cấp; vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền và kiến nghị phương án giải quyết; (iii) rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Tờ trình để bảo đảm thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư, đặc biệt là về phạm vi điều chỉnh và các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, tránh tình trạng chưa thống nhất giữa hai tài liệu.  
	Cục PLQT đã tiếp thu

	
	Bộ Công an (chưa có văn bản chính thức)
	Bổ sung NQ 27
Bổ sung cơ sở pháp lý
Đề nghị đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nếu có
	Cục PLQT tiếp thu và chỉnh sửa một phần. Riêng về NQ 27 Cục PLQT không tiếp thu vì  trong Tờ trình đã nêu Nghị quyết 66 với các chỉ đạo mới về hoàn thiện hệ thống pháp luật.

	
	Bộ Tài chính 
	- Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp, dự thảo Thông tư không làm phát sinh kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, Điều 4 dự thảo Thông tư có quy định về chi phí thực tế do doanh nghiệp bưu chính thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, bổ sung nội dung đánh giá tác động nguồn lực thực hiện theo quy định.
	Cục PLQT tiếp thu và đã chỉnh sửa vào dự thảo Tờ trình.

	
	Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
	Đề nghị bổ sung cơ sở sở pháp lý để ban hành Thông tư về trình tự, thủ tục nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài; trình tự, thủ tục thực hiện tống đạt giấy tờ nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích và các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự tại Mục I Tờ trình.
	Cục PLQT đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Tờ trình.

	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Việc giới hạn tống đạt qua “dịch vụ bưu chính công ích” chưa được làm rõ trong Tờ trình (Thông tư liên tịch số 12 trước đây không giới hạn việc này), đề nghị bổ sung làm rõ nội dung này trong Tờ trình.
	Cục PLQT tiếp thu và làm rõ tại Tờ trình

	Tên gọi Thông tư
	Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
	Theo hồ sơ gửi xin ý kiến, tên dự thảo Thông tư là “Thông tư về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài; trình tự, thủ tục thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích; các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự”. Tên dự thảo Thông tư hiện được xây dựng theo hướng liệt kê các nội dung các điều trong dự thảo, dẫn đến còn dài và chưa bảo đảm tính khái quát, ngắn gọn theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP là “Tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản”.
Do đó, đề nghị Quý Cục nghiên cứu chỉnh lý tên Thông tư theo hướng khái quát các nhóm nội dung chủ yếu, tránh liệt kê chi tiết, bảo đảm phản ánh đầy đủ phạm vi điều chỉnh nhưng vẫn ngắn gọn, súc tích và đúng kỹ thuật đặt tên văn bản quy phạm pháp luật. 
	Đã tiếp thu chỉnh sửa:
“Thông tư về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí thực tế; thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài và các biểu mẫu trong tương trợ tư pháp về dân sự”.




